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1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………. 
2. Nơi Sinh:……………………………………………. 3. SĐT: …………………........................... 
4. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..          
5. Tình Trạng Hôn Nhân:…………………………………………………………………………… 
(Nếu đã kết hôn) Họ tên Chồng / Vợ:……………………………………………………………….. 
*SĐT của Chồng/Vợ: ………………………………*Ngày tháng năm sinh: ..……/……./……….  
*Có mấy đứa con:…………………………………………………………………………………….. 
(Nếu chưa kết hôn hoặc ly dị) thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: 
*Họ Tên:………………………………………………………………………………………………. 
* SĐT:………………………………………..*Mối quan hệ:……………………………………….. 
6. Trình độ học vấn cao nhất:…………….………..*Tên trường:………………………………… 
7. Trường hợp có người thân bên Hàn Quốc: 
· Họ tên: ………………………………..................….* Ngày tháng năm sinh:……/……../……… 
· Mối quan hệ:…………………………………................................................................................... 
8. Đã từng đi Hàn Quốc chưa?  
Thời gian:……………………………………………………………………………………………… 
9. Đã từng đi các nước nào ngoài Hàn Quốc trong 5 năm gần đây?
Thời gian:……………………………………………………………………………………………… 
10. Có người thân tham gia trong chuyến đi này k? 
Thông tin:………………………………………………………………………………………………. 

